
STT Cố vấn học tập Khoa/Lớp Điện thoại liên hệ Địa chỉ email

I-KHOA KINH TẾ VP khoa: 3647.752

K13 - KTĐT

K13 - KTYT

K13-KTPT

K13 - KTNN&PTNT

3 Nguyễn Huy Hoàng K14-KTĐT 0912.737.779 nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com

K15 - Kinh tế

K15 - KTĐT

K15 - KTPT

K16 - Kinh tế

K16 - KTPT

K16 - KTĐT

II-KHOA KẾ TOÁN

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích K13 - KTTH A 0984.122.211 bichnguyen1910@gmail.com

2 Dương Thu Minh K13 - KTTH B 0912.274.972 Minhdtketoan@gmail.com

3 Hoàng Thị Nguyệt K13 - KTTH C 0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com

4 Nguyễn Thị Hoài Thu K13 - KTTH D 0978.425.253 nguyenhoaithu2010@gmail.com 

5 Nguyễn Thị Thảo K13 - KTTH E 01689.943.354 thaoxinhtueba@gmail.com

6 Nguyễn Thị Thu Huyền K13 - KTTH F 0915.120.879 huyenqn.kt.dhkttn@gmail.com

7 Nguyễn Thu Hằng K13 - KTDN 0986.519.036 nguyenthuhang.tueba@gmail.com

8 Nguyễn Phương Thảo K13 - KT Kiểm toán 0988.096.796 Thaonp.tueba@gmail.com

K13 - KTTH LT-TC

K13 - KTTH LT1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày  18  tháng 09 năm 2019)

1 Đặng Kim Oanh 0986.799.818 dkimoanh@tueba.edu.vn

2 Nguyễn Thu Hà 0974.159.763 nthatueba@gmail.com

4 Nguyễn Thị Thanh Quý 0917.558.382 thanhquynguyen@tueba.edu.vn

5 Phạm Lê Vân 0945.274.156 vanpham@tueba.edu.vn

9 Dương Công Hiệp 0978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com
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K13-KTTH LTBG

K13-KTTH LTBN

K13-KTTH LTHB

K13-KTTH LTHD

K13 - KTTH -TC LTHB

K13 - KTTH -TC LTHD

K13 - KTTH -TC LTTN

K13-KTTH LTTN

K14-KTTH LT

K14-KTTH LT-TC

11 Hà Thị Thanh Hoa K14 - KTTH A 0982.067.909 hahoaktdn@gmail.com

12 Đào Thúy Hằng K14 - KTTH B 0988.460.079 daothuyhang83@gmail.com

13 Nguyễn Thị Hường K14 - KTTH C 0989.876.008 huongtn0511@gmail.com

14 Khương Kiều Trang K14 - KTTH D 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com

15 Hoàng Mai Phương K14 - KTTH E 0989.866.428 anhtuyet.tueba@gmail.com

16 Trần Thị Nhung K14-KTDN 0978.749.669 nhungtt.tueba@gmail.com

17 Dương Công Hiệp K14-KT Kiểm toán 0978.656.909 Conghiep.tueba@gmail.com

18 Nguyễn Thị Thu Thư K15 - Kế toán 1 0972.591.683 thuthu.tueba@gmail.com

19 Nguyễn Thu Hà K15 - Kế toán 2 0983.345.491 nguyenthuhatueba@gmail.com 

20 Nguyễn Thị Kim Oanh K15 - Kế toán 3 01675.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com

21 Nguyễn Thị Thu Trang K15 - Kế toán 4 0989.260.126 thutrangtueba@gmail.com

22 Hoàng Thị Hải Yến K15 - Kế toán 5 0985.980.842 Yenht.tvc@gmail.com

23 Hoàng Mỹ Bình K15 - Kế toán 6 0915.300.358 myhoangbinh@gmail.com 

24 Nông Thị Kim Dung K15 - Kế toán 7 0985.537.268 nongdung8080@gmail.com

25 Giang Thị Trang K15 - Kế toán 8 0169.222.1174 giangtrang.tn@gmail.com 

26 Vũ Thị Hòa K16 - Kế toán 1 0979.439.563 minhhoa277@gmail.com

27 Nguyễn Thị Thu Hiền K16 - Kế toán 2 0978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com

28 Vũ Thị Minh K16 - Kế toán 3 0974.522.692 vuminh.stg@gmail.com 

29 Trần Ngọc Linh K16 - Kế toán 4 0968.555.995 tranngoclinhkt@gmail.com

30 Nguyễn Thị Minh Hằng K16 - Kế toán 5 0983.230.287 nguyenminhhang232@gmail.com 

31 Dương Thị Luyến K16 - Kế toán 6 0904.904.711 duongluyenkt@gmail.com

10 Dương Thanh Tình 0975.266.789 thanhtinhtueba@gmail.com
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III-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Vân Anh K13-QTKDTH A 0916.427.916 hueqtkd@tueba.edu.vn

2 Trần Xuân Kiên K13-QTKDTH B 0988.880.842 trankien@tueba.edu.vn

3 Nông Thị Minh Ngọc K13-QTDN 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com

4 Đồng Văn Đạt K14-QTKDTH 0912.580.135 dongvandat@gmail.com

5 La Quý Dương K14-QTDN 0913.470.686 laquiduong@gmail.com

6 Chu Thị Kim Ngân K15 - QTKD 1 0943.693.456 chuthikimngan2907@gmail.com

7 Nông Thị Minh Ngọc K15 - QTKD 2 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com

8 Bùi Như Hiển K15 - QTKD 3 0985.033.568 buinhuhien@gmail.com

9 Nông Thị Dung K15 - QTKD 4 0123 5753 990 nongdungqtkd@tueba.edu.vn

10 Nguyễn Đắc Dũng K16 - QTKD 1 0913.066.900 sakichokieumoi@yahoo.com

K16 - QTKD 2

K16 - Logistic

12 Trần Thị Kim Oanh K16 - QTKD 3 0387.397.391 kimoanh159qtkd@gmail.com

13 Ngô Thị Minh Ngọc K16 - QTKD 4 0988.995.315 minhngoc87tn@gmail.com

IV-KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH

1 Lê Thu Hoài K13-TCNH + K13-TCNH LT1 0942.954.805 thuhoai.2089@gmail.com

K13-TCDN

K13-TCNH LTTN

4 Lê Thu Phương K14-TCNH + K14-TCDN 0912.806.291 phuongnam0512@gmail.com

5 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh K15 - TCNH 1 0945.956.899 quynh8389@gmail.com

6 Nguyễn Thị Hà Thương K15 - TCNH 2 0963.316.363 hathuong317@gmail.com

7 Nguyễn Thị Linh Trang K16 - TCNH 1 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com

8 Trần Thanh Hải K16 - TCNH 2 0962.362.688 tranthanhhai190892tn@gmail.com

V-KHOA QUẢN LÝ -LUẬT KINH TẾ

1 Lưu Thị Phương Thảo K13 - QLKT 0984.800.937 luuthaotueba@gmail.com

2 Đỗ Hoàng Yến K13 - Luật KD A 0989252828 hoangyen246@gmail.com

3 Trần Thị Kim Anh K13 - Luật KD B 0349.611.052 kimanh.kt34@gmail.com

4 Hoàng Thị Lệ Mỹ K14 - Luật KD A 0976.796.055 hoanglemi_bk@yahoo.com

11 Dương Thị Thúy Hương 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com

2 Nguyễn Thị Thúy Linh 0972.598.507 thuylinh9x@gmail.com
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K14 - Luật KD B

K14-LKD LTBG

K14-LKD-TC LTBG

6 Nguyễn Thành Công K15- LKT 1 0972.840.888 thanhcongtueba@gmail.com

7 Nguyễn Thị Thu Trang K15- LKT 2+K15 QLC 0975818986 nguyentrang.tueba@gmail.com

9 Âu Thị Diệu Linh K16- LKT + QLC 0386.684.456 dieulinh2710@gmail.com

VI-KHOA MARKETING -TM&DL

K13 - QTDVDL&LH

K13 - MKT

K13 - TMQT

2 Trần Thu Nga K14 - MKT 0978.684.145 tranthunga.ms@gmail.com

3 Nguyễn Minh Hương K14 - QTDVDL&LH 0988.081.555 minhhuong238@gmail.com

4 Trần Thị Phương Thảo K15 - MKT 0911.221.266 thaonguyenx.ftu@gmail.com

5 Nguyễn Thị Thanh Tâm K15 - QTDVDL&LH 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com

6 Đoàn Quang Huy K16 - MKT 0912.296.333 doanquanghuy86@gmail.com

7 Đỗ Thị Thùy Linh K16 - QTDVDL&LH 0988.596.159 dothuylinh242@gmail.com

VII-TT HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐT&DH

1 Nguyễn Thành Vũ K14 - CLC + K15 - CLC 0968.874.345 ntvu.jlu@gmail.com

2 Bùi Thị Minh Hằng K16 - CLC 1 + 2 0963.727.700 hangbui.tn@gmail.com

Ấn định danh sách 75 cố vấn học tập

5 Trần Thị Bình An 0389.952.385 tranbinhan250790@gmail.com

1 Vũ Thị Oanh 0989.315.300 aicap83@yahoo.com
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